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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tháng 01/2018
I/ Tình hình thị trường tháng 11/2017:


1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Nam Phi trong tháng 11 năm 2017 nổi bật với tiêu thụ hàng công nghiệp sản xuất hàng công nghiệp đều tăng. Xuất khẩu tăng và nhập khẩu không tăng không giảm. Đồng Rand tăng giá.
Lạm phát trong tháng 11/2017 là 4,42%, giảm 0,21% so với tháng 10/2017.
Đồng Rand tăng giá ở mức 13,48 Rand/01USD ngày 15/10/2017 lên 12,6 Rand/01 USD ngày 22/12/2017. 
Tháng 11/2017, hị trường tiêu thụ ô tô nội địa tại Nam Phi và kim ngạch xuất khẩu ô tô của Nam Phi trong tháng 11/2017 tăng 7,2% và giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2016.
Tính đến hết tháng 11/2017, xuất khẩu của Nam Phi đạt khoảng 1.083 tỷ Rand (tương đương với 80,2 tỷ USD), tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2016; nhập khẩu của Nam Phi đạt 915,4 tỷ Rand (tương đương với 75,4 tỷ USD). 

  
2) Chi tiết thị trường:

Tháng 11/2017 so với tháng 10/2017 tiêu thụ hàng công nghiệp tăng 4,2% trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống tăng 3%; Nhóm hàng dệt may giầy dép tăng 1,5%; Nhóm hàng gỗ giấy tăng 3,6%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 1,7%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 1,4%; Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 4,3%; Nhóm hàng thiết bị điện giảm 0,7%; Nhóm hàng điện tử tăng 1,2%; Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 12,5%; Nhóm hàng nội thất tăng 4%.  

Tháng 11/2017 so với tháng 10/2017, sản xuất công nghiệp tăng 0,9% trong đó: nhóm hàng thực phẩm và đồ uống tăng 0,9%; Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 1,2%; Nhóm hàng gỗ giấy tăng 0,3%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 0,4%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 1,6%; 
Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 1,2%; Nhóm hàng thiết bị điện giảm 1,7%; Nhóm hàng điện tử giảm 1,7%; Nhóm hàng phương tiện vận tải giảm 6,3%; Nhóm hàng nội thất tăng 2,5%.

Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 11/2017 so với tháng 10/2017: Sản phẩm khoáng sản tăng 7%; Đá quý và kim loại quý tăng 21%; Kim loại thường tăng 19%; Máy móc và thiết bị điện tử tăng 12%; Phương tiện vận tải và phụ kiện tăng 16%...
Tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 11/2017 so với tháng 10/2017: Dầu ăn tăng 66%; Sản phẩm khoáng sản tăng 7%; Bột giấy và giấy tăng 31%; Máy móc và thiết bị điện tử tăng 7%; Thiết bị, phụ tùng máy móc giảm 8%...
Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt Nam - Nam Phi từ tháng 01 đến tháng 11/2017:

	STT
	Mặt hàng
	VNXK

(USD)
	STT
	Mặt hàng
	VNNK

(USD)

	1
	Hàng tươi sống
	12.422.685
	1
	Hàng tươi sống
	22.038.414

	2
	Rau củ quả
	40.532.794
	2
	Rau củ quả
	98.268.535

	3
	Dầu ăn
	43.171
	3
	Dầu ăn
	-

	4
	Thực phẩm chế biến
	6.067.339
	4
	Thực phẩm chế biến
	7.454.475

	5
	Khoáng sản
	10.874.105
	5
	Khoáng sản
	22.009.419

	6
	Hóa chất
	12.464.457
	6
	Hóa chất
	8.759.131

	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	10.004.863
	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	14.220.535

	8
	Da sống và da thuộc
	5.595.034
	8
	Da sống và da thuộc
	7.824.871

	9
	Sản phẩm gỗ
	973.053
	9
	Sản phẩm gỗ
	4.885.623

	10
	Giấy và bột giấy
	1.352.186
	10
	Giấy và bột giấy
	1.725.467

	11
	Dệt may
	29.700.113
	11
	Dệt may
	406.319

	12
	Giầy dép
	132.468.998
	12
	Giầy dép
	2.207.756


	13
	Vật liệu xây dựng
	2.150.523
	13
	Vật liệu xây dựng
	4

	14
	Kim loại quý
	1.972.745
	14
	Kim loại quý
	-

	15
	Sắt thép
	7.606.211
	15
	Sắt thép
	28.651.703

	16
	Máy móc thiết bị
	655.448.446
	16
	Máy móc thiết bị
	7.756.247

	17
	Phương tiện vận tải
	1.105.660
	17
	Phương tiện vận tải
	177.009

	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	5.444.947
	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	323.122

	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	18.619.100
	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	10.754

	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	1.447
	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	2.620

	22
	Hàng hóa khác
	39.024
	22
	Hàng hóa khác
	341

	23
	Thiết bị lẻ
	4.432.109
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	959.319.013
	
	Tổng cộng:
	226.722.345


Nguồn: Tổng cục Thuế Nam Phi (SARS)
II/ Dự báo tình hình thị trường tháng 02/2018:


Xuất khẩu và nhập khẩu giảm. Đồng Rand mất giá. 

III/ Thông báo:

 Tìm người bán:

1. Công ty Nam Phi muốn tìm đối tác dệt may để đặt hàng sản xuất trang phục golf cao cấp:

· Tên doanh nghiệp: Công ty Kamarilla Apparel – Tập đoàn Valiant

· Địa chỉ: 1 Queens Road, Bryanston, Sandton, Johannesburg

· Người liên hệ: ông Justin Le Roux – Giám đốc điều hành

· Email: justin.leroux@valiantgroup.co.za
· Website: www.valiantgroup.co.za
2. Công ty Nam Phi muốn tìm đối tác xuất khẩu cà phê hòa tan Việt Nam 

· Tên doanh nghiệp: NMI Group Services (Pty) Ltd

· Địa chỉ: Brooklyn Office Park, Building B, Unit B10, 107 Nicolson Street, Brooklyn 0181, Pretoria

· Người liên hệ: ông Pieter van Niekerk – Chủ tịch

· Điện thoại: +27 12 346 3328 

· Email: Sandra@nmsrsa.co.za
VI/ Thông tin chuyên đề:
 TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM SANG MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC NAM PHI
1. Tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Nam Phi và một số nước trong khu vực phía Nam Châu Phi
Hải sản là một trong những món ăn truyền thống của Nam Phi. Các loại hải sản phổ biến được tiêu thụ tại Nam Phi là các loại cá nước mặn như cá thu, cá đuôi vàng; cá hồi... ngoài ra còn có các loại hải sản khác như tôm, sò, nghêu, hàu...

Nằm trong sự gia tăng chung về nhu cầu tiêu thụ thủy hải sản của thế giới, với nhu cầu sử dụng thủy hải sản trong các bữa ăn chính của mình, Nam Phi là thị trường tiềm năng cho việc xuất nhập khẩu mặt hàng thủy hải sản.

Hàng thủy hải sản là một trong những mặt hàng trao đổi đều đặn giữa Việt Nam và Nam Phi. Trung bình mỗi năm, kim ngạch xuất nhập khẩu mặt hàng thủy hải sản của Việt Nam sang Nam Phi đạt khoảng 25 triệu USD, trong đó, Việt Nam xuất khẩu khoảng 17 triệu USD và nhập khẩu khoảng 7-8 triệu USD.

Tình hình xuất khẩu hàng thủy hải sản

của Việt Nam sang Nam Phi giai đoạn 2012 – 2016
Đơn vị: USD

	
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	Xuất khẩu
	2.412.698
	15.328.852
	29.343.743
	24.777.559
	14.227.228

	Tổng XNK
	3.598.119
	17.206.020
	31.400.610
	39.543.080
	31.350.589

	Tăng/giảm XK thủy hải sản của VN
	-
	537%
	91,5%
	-15,4%
	-42,7%


Nguồn: UN comtrade

Trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng thủy hải sản của Việt Nam sang Nam Phi nhìn chung tăng cao. Các hải sản chính Việt Nam xuất khẩu sang Nam Phi gồm tôm hùm, các loại tôm biển, cá vược, các loại cá đông lạnh, bào ngư, các loại nhuyễn thể...

09 tháng đầu năm 2017 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong xuất khẩu mặt hàng thủy hải sản của Việt Nam sang Nam Phi với kim ngạch đạt 11,9 triệu USD, tăng xấp xỉ 12 lần so với cùng kỳ năm 2016.
Sản phẩm có mặt phổ biến nhất của Việt Nam tại Nam Phi là tôm đông lạnh các loại. Mặt hàng cá tra còn hạn chế do người dân Nam Phi chưa có thói quen ăn các loại cá này. Với vị trí địa lý giáp 02 đại dương, hải sản Nam Phi cũng rất 
phong phú. Lượng hải sản đánh bắt từ biển của Nam Phi hiện tại vẫn đủ cung cấp cho nhu cầu nội địa nước này.

Đối với các thị trường kiêm nhiệm, hàng thủy hải sản Việt Nam vẫn chưa tạo dựng được chỗ đứng. Hàng thủy sản Việt Nam đã có mặt tại Namibia, Mozambique, Zimbabwe, tuy nhiên, số lượng còn rất hạn chế và kim ngạch chưa đều đặn.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM

SANG MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC

TỪ NĂM 2012 – 2016 VÀ 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Đơn vị: USD

	
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	9T/2017

	Zimbabwe
	
	
	165.730
	1.334.867
	4.400.472
	149.387

	Mozambique
	
	
	52.382
	
	36.126
	

	Namibia
	
	305.645
	310.023
	184.401
	21.060
	18.320

	Swaziland
	488.372
	24.240
	60.138
	
	
	


Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam

2. Một số yếu tố tác động tới xuất khảu thủy sản của Việt Nam sang Nam Phi

· Đối thủ cạnh tranh:

Nam Phi nhập khẩu hàng thủy hải sản chủ yếu từ Namibia, Ma-rốc, Na Uy, Ấn Độ, Trung Quốc... Trong năm 2016, Việt Nam xuất khẩu sang Nam Phi khoảng 14,2 triệu USD hàng thủy hải sản, chiếm 5,8% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng thủy hải sản của Nam Phi, chủ yếu gồm tôm hùm, các loại tôm biển, cá vược, các loại cá đông lạnh, bào ngư, các loại nhuyễn thể...

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU HÀNG THỦY SẢN CỦA NAM PHI

TỪ MỘT SỐ NƯỚC CHỦ YẾU TRONG NĂM 2016

Đơn vị: Triệu USD

Nguồn: UN comtrade

	Namibia
	Ma-rốc
	Na Uy
	Ấn Độ 
	Trung Quốc
	Thế giới

	65
	30,1
	28,4
	27
	17,1
	246,5

	26,4%
	12,2%
	11,5%
	11%
	0,4%
	100%


Mặt hàng thủy hải sản của Việt Nam cạnh tranh cao với các nước Châu Phi về giá do chi phí vận chuyển khiến giá thành sản phẩm tăng cao. 

Ngoài ra, do bộ phận cộng đồng người Nam Phi gốc Ấn Độ và Trung Quốc tại đây đông đảo, với tâm lý ưu tiên sử dụng hàng hóa từ Ấn Độ và Trung Quốc cũng là rào cản cho hàng hóa Việt Nam mở rộng thị trường tại Nam Phi.

Một yếu tố nữa khiến hàng thủy sản Việt Nam chưa chiếm thị phần lớn tại Nam Phi là do hàng thủy sản Việt Nam nói riêng và hàng hóa Việt Nam nói chung vẫn chịu mức thuế nhập khẩu vào Nam Phi cao so với Mỹ, EU, Trung Quốc. Các nước này đã ký FTA với Nam Phi và được hưởng mức thuế nhập khẩu cạnh tranh. 

· Xu hướng tiêu dùng: 

Với nhịp sống ngày càng bận rộn, người dân Nam Phi thường ưa chuộng sử dụng các sản phẩm thủy sản đã qua chế biến, sản phẩm đóng hộp. Các sản phẩm này và các loại thủy hải sản đông lạnh có thời hạn sử dụng dài và phù hợp với hệ thống phân phối tại Nam Phi (chủ yếu phân phối qua các hệ thống siêu thị, rất ít chợ/chợ cóc bán đồ tươi sống). Đây là lợi thế cho sản phẩm hải sản Việt Nam thâm nhập vào thị trường này và giúp tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm. 

· Chính sách quản lý nhập khẩu:
Nam Phi hiện không có chính sách hạn chế nhập khẩu với các sản phẩm thủy sản.

· Rào cản kỹ thuật và thương mại: 

Thủ tục hành chính rườm rà và nạn tham nhũng tại Nam Phi và các nước Châu Phi là một trong những rào cản lớn đối với hàng hóa Việt Nam. 

· Tiêu chuẩn chất lượng: 

Nam Phi có tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm tương đối cao đối với hàng thủy sản. Tất cả lô hàng thủy sản nhập khẩu vào Nam Phi đều qua 
kiểm tra gắt gao của Cơ quan quản lý quốc gia về các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc của Nam Phi (NRCS);

· Vận tải: 

Do không có tuyến vận tải trực tiếp (đường không, đường biển) nên khó khăn trong vấn đề vận tải cũng là một trong những thách thức lớn đối với hàng thủy sản Việt Nam trong việc lựa chọn mặt hàng phù hợp và phương thức bảo quản đối với hàng tươi sống.

3. Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang Nam Phi và các nước trong khu vực phía nam Châu Phi
Đánh giá được tầm quan trọng của hàng thủy hải sản Việt Nam cũng như tiềm năng tiêu thụ lớn của thị trường các nước phía nam Châu Phi, Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi đã tích cực quảng bá mặt hàng thủy hải sản Việt Nam đến người tiêu dùng Nam Phi.

Thông qua các hoạt động như tổ chức buổi quảng bá và dùng thử mặt hàng cá tra, cá ba sa của Việt Nam tại nhà hàng Việt Nam tại thành phố Johannesburg, Nam Phi; Tích cực quảng bá mặt hàng thủy sản của Việt Nam tại các Hội chợ, triển lãm quốc tế lớn tại Nam Phi và các sự kiện thương mại tại các thị trường kiêm nhiệm như sự kiện “Ngày Việt Nam” tại Mozambique, Hội chợ quốc tế tại Swaziland…, sản phẩm thủy hải sản Việt Nam đã dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng các nước trong khu vực với sự đảm bảo về chất lượng, giàu dinh dưỡng và giá thành cạnh tranh.
Trong thời gian tới, thủy hải sản bao gồm cá tra, cá ba sa, tôm, mực, sò… được dự báo sẽ vẫn là những mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam được yêu chuộng tại Nam Phi và các nước lân cận xung quanh./. 

